
  ÁP DỤNG TỪ 30/01/2023

LỚP

THỨ

1 7H00 - 7H45 SHCN Toán - T.Nghi SHCN SHCN SHCN

2 7H45 - 8H30 Sử - C. Thuỷ Toán - T.Nghi Sử - C. Loan Văn - C. Hương Sinh - C. Tiên

3 8H45 - 9H30 Sử - C. Thuỷ Toán - T.Nghi Sử - C. Loan Văn - C. Hương Sinh - C. Tiên

4 9H30 - 10H15 Toán - T.Nghi Sử - C. Thuỷ Văn - C. Hương Sinh - C. Tiên Sử - C. Loan

5 10H15 - 11H00 Toán - T.Nghi Sử - C. Thuỷ Văn - C. Hương Sinh - C. Tiên Sử - C. Loan

1 7H00 - 7H45 Văn - C. Phượng Lý - T. Tuấn Hoá - T. Phố Hoá - C. H Thủy Toán - C. Hồng

2 7H45 - 8H30 Văn - C. Phượng Lý - T. Tuấn Hoá - T. Phố Hoá - C. H Thủy Toán - C. Hồng

3 8H45 - 9H30 Sinh - C. Yến Văn - C. Phượng Lý - T. Tuấn Toán - C. Hồng Hoá - C. H Thủy

4 9H30 - 10H15 Hoá - T. Phố Văn - C. Phượng Lý - T. Tuấn Toán - C. Hồng Hoá - C. H Thủy

5 10H15 - 11H00 Hoá - T. Phố Văn - C. Phượng Lý - T. Tuấn Toán - C. Hồng Hoá - C. H Thủy

1 7H00 - 7H45 Lý - T. Tuấn SHCN Văn - C. Hương Hoá - C. H Thủy Toán - C. Hồng

2 7H45 - 8H30 Lý - T. Tuấn Địa - T. Cường Văn - C. Hương Hoá - C. H Thủy Toán - C. Hồng

3 8H45 - 9H30 Lý - T. Tuấn Địa - T. Cường Văn - C. Hương Hoá - C. H Thủy Toán - C. Hồng

4 9H30 - 10H15 Địa - T. Cường Lý - T. Tuấn Toán - C. Hồng Văn - C. Hương Hoá - C. H Thủy

5 10H15 - 11H00 Địa - T. Cường Toán - C. Hồng Văn - C. Hương Hoá - C. H Thủy

1 7H00 - 7H45 Văn - C. Phượng Sử - C. Thuỷ Địa- C. Phúc Văn - C. Hương Lý - C. Thi

2 7H45 - 8H30 Văn - C. Phượng Sử - C. Thuỷ Địa- C. Phúc Văn - C. Hương Lý - C. Thi

3 8H45 - 9H30 Sử - C. Thuỷ Văn - C. Phượng Địa- C. Phúc Văn - C. Hương Lý - C. Thi

4 9H30 - 10H15 Sử - C. Thuỷ Văn - C. Phượng Văn - C. Hương Lý - C. Thi

5 10H15 - 11H00 Văn - C. Phượng Văn - C. Hương Lý - C. Thi

                             ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2022 - 2023

Địa chỉ: 743/15 HỒNG BÀNG, P.6. Q.6
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LỚP

THỨ

1 7H00 - 7H45 Văn - C. Phượng Hoá - T. Phố Sinh - C. Yến Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

2 7H45 - 8H30 Văn - C. Phượng Hoá - T. Phố Sinh - C. Yến Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

3 8H45 - 9H30 Sinh - C. Yến Hoá - T. Phố Toán - C. Hồng Lý - C. Thi Văn - C. Hà

4 9H30 - 10H15 Hoá - T. Phố Sinh - C. Yến Toán - C. Hồng Lý - C. Thi Văn - C. Hà

5 10H15 - 11H00 Toán - T.Nghi Sinh - C. Yến Hoá - T. Phố Lý - C. Thi Toán - C. Hồng

1 7H00 - 7H45 Địa - T. Cường Toán - T.Nghi Văn - C. Hương Địa- C. Phúc Toán - C. Hồng

2 7H45 - 8H30 Địa - T. Cường Toán - T.Nghi Văn - C. Hương Địa- C. Phúc Toán - C. Hồng

3 8H45 - 9H30 Toán - T.Nghi Địa - T. Cường Địa- C. Phúc Văn - C. Hương Toán - C. Hồng

4 9H30 - 10H15 Toán - T.Nghi Địa - T. Cường Toán - C. Hồng Văn - C. Hương Địa- C. Phúc

5 10H15 - 11H00 Toán - T.Nghi Toán - C. Hồng Văn - C. Hương Địa- C. Phúc

C. THUỶ T. CƯỜNG C. LOAN C. HƯƠNG C.TIÊN
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  ÁP DỤNG TỪ 30/01/2023

LỚP

THỨ

1 13H00 - 13H45 Toán - T.Nghi Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

2 13H45 - 14H30 Toán - T.Nghi Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

3 14H45- 15H30 Toán - T.Nghi Toán - C. Hồng Lý - C. Thi

4 15H30 - 16H15 Toán - T.Nghi Toán - C. Hồng Lý - C. Thi

PHÒNG P 4.1 P 2.4 P 3.3

1 13H00 - 13H45

2 13H45 - 14H30

3 14H45- 15H30

4 15H30 - 16H15

5 16H15- 17H00

1 13H00 - 13H45 Văn - C. Phượng Sử - C. Loan Sinh - C. Tiên

2 13H45 - 14H30 Văn - C. Phượng Sử - C. Loan Sinh - C. Tiên

3 14H45- 15H30 Văn - C. Phượng Sử - C. Loan Sinh - C. Tiên

4 15H30 - 16H15 Văn - C. Phượng Sử - C. Loan Sinh - C. Tiên

16H15- 17H00 Văn - C. Hương

5 PHÒNG P 3.2 P 4.1 P 2.1 P 3.1

1 13H00 - 13H45 Toán - C. Hồng

2 13H45 - 14H30

3 14H45- 15H30

4 15H30 - 16H15

5 PHÒNG P 4.1

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BUỔI CHIỀU - NĂM HỌC 2022 - 2023
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Địa chỉ: 743/15 HỒNG BÀNG, P.6. Q.6
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LỚP

THỨ

1 13H00 - 13H45 Toán - T.Nghi Văn - C. Phượng Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

2 13H45 - 14H30 Toán - T.Nghi Văn - C. Phượng Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

3 14H45- 15H30 Toán - T.Nghi Văn - C. Phượng Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

4 15H30 - 16H15 Toán - T.Nghi Văn - C. Phượng Toán - C. Hồng Văn - C. Hà

5 16H15- 17H00 Toán - T.Nghi Toán - C. Hồng

PHÒNG P 3.1 P 3.2 P 3.3 P 4.1

C. THUỶ T. CƯỜNG C. LOAN C. HƯƠNG C.TIÊNGVCN
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